
CalOptima Health Network Quality Performance Report Card

HEDIS 2014 CAHPS Survey 2014 CAHPS Survey 2013
 

Child Satisfaction Adult Members with DisabilitiesQuality of Care Parents rated their satisfaction with Adults rated their satisfaction with CalOptima measured health networks quality of care by: their child's health care as follows: their health care as follows:Key
  Top Performer
   Better Than Average Breast Cervical Comprehensive Comprehensive Upper Personal Rating of Personal Rating of 
    Average Pharyngitis Rating of Rating of Cancer Cancer Diabetes Care Diabetes Care Respiratory Doctor or Health Doctor or Health 
     Below Average Treatment Health Care Health CareScreening Screening Eye Exam Blood Test Treatment Nurse Network Nurse Network
Health Network
AMVI Care Health Network            

New Plan - No scores available New Plan - No scores available New Plan - No scores availableAltaMed Medical Group
Arta Western Health Network            

New Plan - No scores available New Plan - No scores available New Plan - No scores availableCalOptima Community Network
Family Choice Health Network            

New Plan - No scores available New Plan - No scores available New Plan - No scores availableHeritage – ADOC Medical Group
New Plan - No scores available New Plan - No scores available New Plan - No scores availableHeritage – Regal Medical Group

▪Kaiser Permanente                       

Talbert Medical Group            

Monarch Family Health Care            

Noble Mid - Orange County             

New Plan - No scores available New Plan - No scores available New Plan - No scores availableOC Advantage Medical Group
Prospect Medical Group            

United Care Medical Group            

  Child Satisfaction  Child SatisfactionQuality of Care Parents rated their satisfaction with Parents rated their satisfaction with CalOptima measured health networks quality of care by: their child's health care as follows: their child's health care as follows:

Upper Personal Rating of Personal Rating of Vaccine Child Well Teen Well-Care Asthma Pharyngitis Rating of Rating of Respiratory Doctor or Health Doctor or Health Hepatitis A Care Visit Visit Treatment Treatment Health Care Health CareTreatment Nurse Network Nurse NetworkHealth Network
CHOC Health Alliance            

Ratings are based on information collected in 2013-2014
▪
Kaiser Permanente has limited enrollment



Reporte sobre la calidad de rendimiento de los planes de salud
HEDIS 2014 Encuesta CAHPS 2014 Encuesta CAHPS 2013

Miembros adultos con discapacidades Satisfacción de atención médica para niñosCalidad de atención médica                                                                    Los padres de familia CalOptima midió la calidad de atención médica de los planes de Los adultos mayores valoran su satisfacción con la atención médica de sus niños de la salud en base a: valoraron su satisfacción con la atención médica de la siguiente siguiente manera: manera:
Clave
 Mayor rendimiento Examen Prueba de 
  Mejor que el promedio Examen para Examen para ocular sangre Tratamiento Tratamiento 
   Promedio la detección la detección completo para completo para de las vías Médico o enfermera Valoración del plan de Valoración de la atención Médico o enfermera Valoración del plan de Valoración de la atención para la 
 Por debajo del promedio del cáncer de del cáncer la atención de la atención de respiratorias personal salud médica personal salud médicafaringitisseno cervical pacientes pacientes superioresPlan de salud diabéticos diabéticos 

AMVI Care Health Network            

Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponiblesAltaMed Medical Group

Arta Western Health Network            

Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponiblesCalOptima Community Network

Family Choice Health Network            

Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponiblesHeritage – ADOC Medical Group
Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponiblesHeritage – Regal Medical Group

▪Kaiser Permanente            

Talbert Medical Group            

Monarch Family Health Care            

Noble Mid - Orange County            

Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponibles Plan nuevo - No hay valoraciones disponiblesOC Advantage Medical Group
Prospect Medical Group            

United Care Medical Group            

Satisfacción de atención médica para niños Satisfacción de atención médica para niñosCalidad de atención médica                                                                    Los padres de familia Los padres de familia CalOptima midió la calidad de atención médica de los planes de valoran su satisfacción con la atención médica de sus niños de la valoran su satisfacción con la atención médica de sus niños de la salud en base a: siguiente manera: siguiente manera:

Consulta de Consulta de Tratamiento Tratamiento Vacuna para salud y salud y Tratamiento de las vías Médico o enfermera Valoración del plan de Valoración de la atención Médico o enfermera Valoración del plan de Valoración de la atención para la la Hepatitis A bienestar del bienestar del para el asma respiratorias personal salud médica personal salud médicafaringitisPlan de salud niño adolescente superiores 

CHOC Health Alliance            

▪
Kaiser Permanente tiene inscripción limitada

Las valoraciones se basan en los resultados reportados en el 2013-2014



Bảng Tóm Lược Hiệu Quả Các Nhóm Y Tế của CalOptima
HEDIS 2014 Khảo Sát CAHPS 2014 Khảo Sát CAHPS 2013

Phẩm Chất Của Sự Chăm Sóc Sức Khỏe  Sự Hài Lòng Của Trẻ Em Thành Viên Khuyết Tật Trưởng Thành    
         CalOptima đánh giá phẩm chất sự chăm sóc sức khỏe Sự hài lòng của phụ huynh với các dịch vụ y tế cung cấp Sự hài lòng của người trưởng thành với những dịch vụ y tế 

của các nhóm y tế thông qua: cho con em được đánh giá như sau: được đánh giá như sau:Giải Thích
  Các Nhóm Y Tế Tốt 

Chăm Sóc Chăm Sóc   Trên Trung Bình Truy Tìm Ung Chữa Trị Truy Tìm Toàn Diện Toàn Diện Số Điểm cho Dịch 
 Trung Bình Thư Cổ Tử Viêm Đường Chữa Trị Số Điểm cho Bác Sĩ Số Điểm cho Nhóm Số Điểm cho Bác Số Điểm cho Nhóm Số Điểm cho Dịch Vụ Ung Thư Vú cho Bệnh cho Bệnh Vụ Chăm Sóc Sức 
 Dưới Trung Bình Cung Hô Hấp Phía Viêm Yết Hầu hoặc Y Tá riêng Y Tế Sĩ hoặc Y Tá riêng Y Tế Chăm Sóc Sức KhỏeTiểu Đường Tiểu Đường KhỏeTrên- Khám Mắt - Thử Máu Nhóm Y Tế
AMVI Care Health Network            
AltaMed Medical Group Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá

Arta Western Health Network            
CalOptima Community Network Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá

Family Choice Health Network            

Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh GiáHeritage – ADOC Medical Group
Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh GiáHeritage – Regal Medical Group

▪Kaiser Permanente            

Talbert Medical Group            

Monarch Family Health Care            

Noble Mid - Orange County            
OC Advantage Medical Group Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá Chương Trình Mới - Chưa Có Điểm Đánh Giá

Prospect Medical Group            

United Care Medical Group            

Phẩm Chất Của Sự Chăm Sóc Sức Khỏe   Sự Hài Lòng Của Trẻ Em Sự Hài Lòng Của Trẻ Em 
CalOptima đánh giá phẩm chất sự chăm sóc sức khỏe Sự hài lòng của phụ huynh với các dịch vụ y tế cung cấp   Sự hài lòng của phụ huynh với các dịch vụ y tế cung cấp cho 

của các nhóm y tế thông qua: cho con em được đánh giá như sau: con em được đánh giá như sau:

Khám Tổng Chữa Trị Khám Tổng Số Điểm cho Dịch Chích Ngừa Quát cho Chữa Trị Viêm Đường Chữa Trị Số Điểm cho Bác Sĩ Số Điểm cho Nhóm Số Điểm cho Bác Số Điểm cho Nhóm Số Điểm cho Dịch Vụ Quát cho Trẻ Vụ Chăm Sóc Sức Viêm Gan A Thanh Thiếu Hen Suyễn Hô Hấp Phía Viêm Yết Hầu hoặc Y Tá riêng Y Tế Sĩ hoặc Y Tá riêng Y Tế Chăm Sóc Sức KhỏeEm KhỏeNiên TrênNhóm Y Tế
CHOC Health Alliance            

Kết quả đánh giá được dựa trên thông tin thu nhận trong năm 2013-2014
▪
Kaiser Permanente có sự giới hạn trong việc ghi danh gia nhập.



CalOptima Health Network  کارنامھ کیفیت عملکرد 
HEDIS 2014بررسیCAHPS  2014  بررسیCAHPS  2013 

:کند میگیری اندازه  زیرمعیارھای اساس  بررا  درمانی شبکھکیفیتCalOptima  مراقبت از را  خود رضایتمیزان بزرگسالان مراقبت از را  خود رضایتمیزان والدین   درمانیخدمات کیفیت معلول  بزرگسالاعضایکودک رضایت :نموده ارزیابی زیر صورت بھدرمانیشان  ارزیابی زیر صورت بھ فرزندشاندرمانی   اند:نموده:کلید اند 
عالی
     متوسط    گستردهطرح  گستردهطرحازبھتر

 یا پزشک یا پزشک
 پرستار پرستار مشکلات درمان  ازمراقبت  ازمراقبت سرطان آزمایش سرطان  مراقبت ارزیابی شبکھ ارزیابی مراقبت ارزیابی شبکھ ارزیابی التھاب درمانآزمایشمتوسط
درمانیدرمانیدرمانیدرمانیگلوفوقانیپایین بھ  تنفس  خون قندبیماری  خونقند بیماری رحمدھانھسینھمتوسط مخصوصمخصوص شبکھ درمانی خون قندآزمایشبینایی سنجش

            AMVI Care Health Network
امتیازی وجود ندارد- امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید برنامھ جدید AltaMed Medical Group

            Arta Western Health Network
امتیازی وجود ندارد- امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید برنامھ جدید CalOptima Community Network

            Family Choice Health Network
امتیازی وجود ندارد- امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید برنامھ جدید Heritage – Regal Medical Group
امتیازی وجود ندارد- امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید برنامھ جدید Heritage – ADOC Medical Group

▪
                      Kaiser Permanente 

            Talbert Medical Group
            Monarch Family Health Care
            Noble Mid - Orange County

امتیازی وجود ندارد- امتیازی وجود ندارد- برنامھ جدیدامتیازی وجود ندارد- برنامھ جدید برنامھ جدید OC Advantage Medical Group
            Prospect Medical Group
            United Care Medical Group

کودک رضایتکودک  رضایت
  مراقبت از را خود رضایت میزانوالدین  مراقبت از را خود رضایت میزانوالدین   درمانیخدمات کیفیت

CalOptimaکند می گیری اندازه زیر معیارھای اساس بر را درمانی شبکھ کیفیت:   ارزیابی زیر صورت بھ فرزندشاندرمانی  ارزیابی زیر صورت بھ فرزندشاندرمانی 
 اند:نموده اند:نموده

Well-Care   ھپاتیت  مراقبت ارزیابی شبکھ ارزیابی مراقبت ارزیابی شبکھ ارزیابی التھاب درمان مشکلاتدرمانواکسن یا پزشک یا پزشک  معمولمعاینات  معمولمعاینات   Well-Careتنفسنوع پرستار پرستار آسمدرمان A درمانیدرمانیدرمانیدرمانیگلوفوقانی مخصوصمخصوصنوجوانکودک شبکھ درمانی
            CHOC Health Alliance

رتبھ بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در سال 2013-2014 می باشد.
محدودیت ثبت نام درشبکھ  Kaiser Permanente  وجود دارد.



CalOptima 건강 네트워크 품질 평가 성적표
2014년 HEDIS 2014년 CAHPS 조사 2013년 CAHPS 조사

 
아동 만족도                                                                                                    장애를 가진 성인 회원                                                                                                                               

건강 관리 품질                                                                                                                               아동들에게 제공된 건강 관리 
성인 회원들은 아래의 기준으로 건강 CalOptima는 건강 네트워크의  관리 품질을 아래의 기준으로 평가했습니다 : 만족도를 부모들이 아래의 기준으로 
관리 만족도를 평가했습니다:기준 평가했습니다:

  최고 점수
   평균 이상

광범위한 광범위한 담당 의사 건강 담당 의사 건강 
    평균 유방암 자궁 경부암 상부 호흡기 건강 관리 

당료병 관리 당료병 관리 인두염 치료 또는 네트워크 또는 네트워크 건강 관리 등급
     평균 이하 선별 검사 선별 검사 치료 등급

눈 검사 혈액 검사 간호사 등급 간호사 등급

건강 네트워크
AMVI Care Health Network            

새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다AltaMed Medical Group

Arta Western Health Network            

새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다CalOptima Community Network

Family Choice Health Network            

새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다Heritage – ADOC Medical Group
새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다Heritage – Regal Medical Group  

▪Kaiser Permanente                      

Talbert Medical Group            

Monarch Family Health Care            

Noble Mid - Orange County             

새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다 새로운 플랜 - 점수는 아직 없습니다OC Advantage Medical Group
Prospect Medical Group            

United Care Medical Group            

  아동 만족도                                                                                                     아동 만족도                                                                                                    
건강 관리 품질                                                                                                                               아동들에게 제공된 건강 관리 아동들에게 제공된 건강 관리 만족도를 

CalOptima는 건강 네트워크의  관리 품질을 아래의 기준으로 평가했습니다 : 만족도를 부모들이 아래의 기준으로 부모들이 아래의 기준으로 
평가했습니다: 평가했습니다:

담당 의사 건강 담당 의사 건강 
백신 A형 아동 웰 케어 청소년 상부 호흡기 건강 관리 

천식 치료 인두염 치료 또는 네트워크 또는 네트워크 건강 관리 등급
간염 검진 웰케어 검진 치료 등급건강 네트워크 간호사 등급 간호사 등급

CHOC Health Alliance            

         

                                                                                          

▪
Kaiser Permanente 는 가입 제한이 있습니다
등급은 2013-2014년 모은 정보를 바탕으로 합니다



 

 

 

 

         
   CalOptima بطاقة تقریر جودة الشبكة الصحیة لدى

 HEDIS 2014 
 

 CAHPS 2014استبیان 
 

 CAHPS 2013استبیان 
   

 جودة الرعایة 
  جودة رعایة الشبكات الصحیة عن طریق:CalOptima تقیس 

 

 
 رضا الأبناء 

 یقیّم الآباء رضاھم عن الرعایة 
 الصحیة لأطفالھم على النحو التالي:

  
 الأعضاء الراشدون ذوي الإعاقة 

 یقیّم الراشدون رضاھم بشأن الرعایة 
 الصحیة على النحو التالي:

  التقییم الأساسي

 ذو أفضل أداء 

فحص سرطان الثدي 
 بالأشعة

فحص 
سرطان 

عنق الرحم 
 بالأشعة

الرعایة الشاملة 
لمرضى السكري 

 فحص العین

الرعایة الشاملة 
لمرضى السكري 

 فحص الدم

علاج الجھاز 
التنفسي 
 العلوي

علاج 
التھاب 
 البلعوم

طبیب 
شخصي أو 
ممرضة 
 شخصیة

تقییم الشبكة 
 الصحیة

تقییم 
الرعایة 
 الصحیة

 
طبیب 

شخصي أو 
ممرضة 
 شخصیة

تقییم الشبكة 
 الصحیة

تقییم 
الرعایة 
 الصحیة

 أفضل من المتوسط 
 

متوسط 
 

أقل من المتوسط 
 

 AMVI Care Health Network  الشبكة الصحیة
 

         
 

   

AltaMed Medical Group 
 

 خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم  خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم
Arta Western Health Network          

 
   

CalOptima Community Network خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم  خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم 
Family Choice Health Network          

 
   

Heritage – Regal Medical Group 
 

 خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم
  

 خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم
 

 خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم

Heritage – ADOC Medical Group خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم 
 

 خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم

Kaiser Permanente ▪          
 

   

Talbert Medical Group          
 

   

Monarch Family Health Care          
 

   

Noble Mid - Orange County 
 

         
 

   

OC Advantage Medical Group 
 

 خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم  خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم خطة جدیدة - لا یتوفر تقییم
Prospect Medical Group          

 
   

United Care Medical Group          
 

   

               

 
 
 

 الشبكة الصحیة

جودة الرعایة 
   جودة رعایة الشبكات الصحیة عن طریق:CalOptima تقیس 

 
 رضا الأبناء 

 یقیّم الآباء رضاھم عن الرعایة 
 الصحیة لأطفالھم على النحو التالي:

 
 

 رضا الأبناء 
 یقیّم الآباء رضاھم عن الرعایة 

 الصحیة لأطفالھم على النحو التالي:
  

 Aمطعوم التھاب الكبد 
مواعید 

الأطفال لدى 
Well Care 

مواعید المراھقین 
 علاج الربو Well-Careلدى 

علاج الجھاز 
التنفسي 
 العلوي

علاج 
التھاب 
 البلعوم

طبیب  
شخصي أو 
ممرضة 
 شخصیة

تقییم الشبكة 
 الصحیة

تقییم 
الرعایة 
 الصحیة

طبیب  
شخصي أو 
ممرضة 
 شخصیة

تقییم الشبكة 
 الصحیة

تقییم 
الرعایة 
 الصحیة

  

  
  CHOC Health Alliance 

 

      
 

   
 

   

 2014-2013تستند التقییمات على معلومات جمعت في العامین 
 

   الصحیة محدود.Kaiser Permanenteالتسجیل لدى شبكة ▪       

       



CalOptima 醫療網質量表現成績卡

HEDIS 2014 CAHPS 調查 2014 CAHPS 調查 2013
 

醫療服務質量 子女滿意度 有殘障的成年會員

CalOptima 根據以下服務評估醫療網服務質量： 家長對子女健保服務的滿意度 成年會員對健保服務的滿意度

圖表註解 評價： 評價：

  =  好於一般
保健服務      = 一般 乳腺癌篩 子宮頸癌 青少年健康檢 糖尿病 上呼吸道 私人醫生 醫療網評 私人醫生 醫療網評 保健服務

咽炎治療 評級         =  低於一般 檢 篩檢 查 綜合護理 治療 或護士 級 或護士 級 評級

 We added the translation for this

AMVI Care Health Network            

新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級AltaMed Medical Group
Arta Western Health Network            

新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級CalOptima Community Network
Family Choice Health Network            

新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級Heritage - Regal Medical Group
新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級Heritage - ADOC Medical Group

▪Kaiser Permanente                       

Talbert Medical Group            

Monarch Family Health Care            

Noble Mid - Orange County             

新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級 新醫療網暫無評級OC Advantage Medical Group
Prospect Medical Group            

United Care Medical Group            

  子女滿意度  子女滿意度
醫療服務質量

家長對子女健保服務的滿意度 家長對子女健保服務的滿意度CalOptima 根據以下服務評估醫療網服務質量：
評價： 評價：

兒童健康 少年健康檢查 上呼吸道 私人醫生 醫療網評 保健服務 私人醫生 醫療網評 保健服務
甲肝疫苗 哮喘治療 咽炎治療

檢查門診 門診 治療 或護士 級 評級 或護士 級 評級

Health Network
CHOC Health Alliance            

     

本評級依據 2013-2014 年間收集的調查信息
▪
Kaiser Permanente 的投保名額有限
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